
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, 

tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

giai đoạn 2026 - 2030 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương 

đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2026 - 2035; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và tỉnh, 

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030; 

Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí, điều kiện thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và 

điều kiện thuộc Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 17/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;  

Căn cứ Thông tư số 52/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện 

quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2026 - 2030 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 
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Căn cứ Thông tư số 42/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới và điều kiện thuộc Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới, 

tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2026 – 2030. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện 

đại, thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2030, 

theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm đ khoản 3 Điều 3 Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Ủy ban nhân dân các xã, các thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

b) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hướng dẫn, đánh giá, 

thẩm tra, thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông 

thôn mới hiện đại, thôn đạt chuẩn nông thôn mới. 

Điều 2. Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới 

hiện đại, tiêu chí thôn nông thôn mới 

1. Tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 

- 2030 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2026 - 2030 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này. 

3. Tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2026 - 2030 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh căn cứ hướng dẫn của các cơ quan Trung ương theo ngành dọc và chức năng, 

nhiệm vụ có trách nhiệm: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các nội dung tiêu chí 

được giao phụ trách theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành 
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kèm theo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành; văn bản hướng dẫn gửi Ủy ban nhân dân xã, đồng gửi Sở Nông 

nghiệp và Môi trường để tổng hợp, theo dõi. 

b) Kịp thời kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các xã đối với các nội 

dung tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại được giao phụ trách; thẩm 

tra kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại 

được giao phụ trách tại các xã theo đề nghị của các xã; phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã trên 

địa bàn tỉnh. 

c) Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả thực 

hiện các tiêu chí được giao phụ trách về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện 

đại, thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

b) Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêu 

chí; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

c) Chủ trì tổng hợp các hướng dẫn của Sở, ngành; biên soạn, phát hành Sổ 

tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại và 

thôn nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2030. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tiêu chí xã nông thôn 

mới, xã nông thôn mới hiện đại, thôn nông thôn mới trên địa bàn. 

b) Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông 

thôn mới hiện đại, thôn nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của xã. 

c) Tổ chức tự đánh giá, lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định và công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, thôn nông thôn 

mới theo quy định. 

d) Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi được công nhận đạt chuẩn. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 
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Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Văn phòng Trung ương các Chương trình MTQG; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh và các PCT UBND tỉnh; 

- Vụ pháp chế, Bộ NN và Môi trường; 

- Cục kiểm tra văn bản và THPL, Bộ Tư pháp; 

- Như Điều 4; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 

cấp tỉnh;  

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm TT-HN, đăng 

công báo); 

- Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Cơ sở dữ liệu VBQPPL tỉnh; 

- HĐND các xã trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN (Toản). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hùng Đức 
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